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Kính gửi:

Ngày 20/7/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 
2302/BTTTT-KHTC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xây dựng Danh 
mục dich vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN trong lĩnh vực thông tin và truyền 
thông.

Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị đơn vị tống hợp, cung cấp chính xác 
số liệu theo biểu mẫu báo cáo hoạt động sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ 
công trong lĩnh vực thông tin và truyền thông {đính kèm công văn). Bản mềm 
được đăng tải trên cống thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ: 
https://www.most.gov.vn, mục Thông báo.

Báo cáo xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Trung tâm 
Công nghệ thông tin) trước ngày 02/8/2018 (đông thòi gửi bản rnêĩiì vê địa chỉ 
hòm thư: phongudcntt@mostgov.vn) để tổng hợp, đề xuất danh mục sản phẩm, 
dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 
theo quy định.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
-  Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TTCNTT.
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'THỨ TRƯỞNG
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. trđ (2111. Chi thường xuyên. trđ; 2112. Chi không thường xuyên;...... trđ ); 212. Kinh phí đầu tư phát triển:......... trđ

BÁO CÁO Í-ĨỊQẠT ĐỘNG"SẢN XUẤT, CUNG ÚNG SẢN PHẢM, DỊCH v ụ  CÔNG TRONG LĨNH v ự c  THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
(Kềm thổo Công văn sốZ2Q&/BKHCN-TTCNTTngÒỊi&~thángp~năm 2018 cùa Bộ Khoa học và Công nghệ)

' Ĩ>ÌÒ̂|I v| Sự ngỊhiệp TTTT thực hiỆnỉ.... .............. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
% ..-¡ịA /  Ề

I. THÔNG TIN CHUNG CỦA »ƠN,,VỊ (NĂM'$008)
1. SỐ cán bộ, viên chírc hưởng li
2. Tống nguồn íài chinh: Trong đó:
21. Ngân sách NN cếp: ...........trđ; 211. Kinh phí sự nghiệp.
22. Thu lừ cung ứng sản pliẳiầi, dịch vụ cho người sử dụng
23. Thu từ quảng cáo:...... . .................... trđ
24. Thu trao đồi bàn quyền:... ............................írđ
25. Thu liên doanh:.. .......... ...... ........ ..........Irđ
26. Thu liên kết:... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  Irđ
27. Thu khác:.................................. trđ
3. Tỷ lệ (%) nguồn NSNN/lống nguồn lài chính trong năm;
4 Giá bán bình quân/phút quảng cáo trên báo nói, báo hình
5. Giá bán bình quân íin quảng cáo trên báo in, báo điện từ
6. Sản ỉượng dịch vụ quảng cáo trong năm

11. TÌNH HÌNH TB ự c  IIÍỆN NẴM 2017-2018 (MỖI năm lập 01 Bỉểtỉ riêng theo mẫu dưới iẵy. Năm 2017 tính đến 31/12, năm 2018 ước tính đến 31/12)

Mã
số Tên sản phần, dịch vụ ĐVX

Khối 
lượng 

thực hiện

Đối tượng 
thu hưởng, 

phạm ví cung 
ứng dịch vụ

Tổng chi 
phí thực
hiện (trđ)

Giá sản 
phần, 
dịch vụ

Nguồn tài chính đảm b ảo

Doanh thu từ
bán sân phẩm, 

dịch vụ cho 
người

SD(không kể
thu lừ quảng 

cáo, bản quyền)

Không sử 
dụng NSMN 
(Ghi rõ vào
dòng tương 
ứng "Không 

sử dụng 
NSNN")

Sử dụng NSNN do cơ quan 
tài chính/chủ quản giao

Toàn bộ Một
phần

Tỷ lệ (%) 
sử dụng 
NSNN

/ 2 5 4 5 ố 7 1 9 10 í ỉ
1 Nẵiốiĩi sản phẩuq dịdi V II  báo chí
11 Báo hình (chi tiết từng kênh) Giờ s x  chương trình
12 Báo nói (chi tiếl lừng kênh) Giờ s x  c h itơ n g  trình

13 Báo in (chi tiết tùng tờ) Số lư ợ n g  p h át hành
14 Báo điện tử (chi tiết từng báo) Số tin  bài đăng mới
15 Tạp chí in (chí tiết từng tạp chí) Số lượng p h át hành

16 Tạp chí điện tử (chi tiểt tùng tạp chí) Số tin  bài đăng mới

2 Sản phẩm, (lịch vụ cố tính chất báo 
cl ‘

21 Trang thông tin điện tư Sổ tin  bài đăng mới

Kinh phí thực Mệọựheo các phương thức)

Giao dự 
toán chi 
thường
xuyên
ítrđ)

ỉ 3

Đặt hàng

ítrđ)

Giao ị
nhiệm vụị Do co. quan 

lị chủ quản/cơ
Ị quan cấp 
ị trên đặt
Ị bàng (trđ)

Ỉ4 T

Nhfto dặt 
háng íù cơ 
quan khác

(tib)

/ố

I GHĨ CHỪ (cấp 
Ị quyết djnb gi á 
I bốn sỗn phẩm,
Ị địch vụ bác chí
í xuất bàn)

/ /



22 Truyền thanh cấp huyện Số giờ sx  tin , bài m ó i 1
23 Các ấn phẩm truyền thông khác (Sử dụng Đ V T  pliù li

(chí tiết ấn phẩm)
; Xi

3 ì
Xuất bảo phẩm in (chi liết từng xuất 
bản phể Số lượng phát hành

32
Xuất bản phần diện lử (chi tiết từng 
xuất bản phẩ N Sổ lương p h á t hành

■
Sản phàm» dịch vụ công nghệ thông
tin

41 Dịch v ụ  t ư  V Số n h iệm  v ụ /h ợ p  đồng
42 Dịch vụ ứng dụng CNr Số n h iệm  v ụ /h ợ p  đ ồ n g

43 DỊcli vụ an toàn thông tin SỔ n h iệ m  v Ịi/h ợ p  đồng
44 Dịch vụ CNf Sổ n h iệ m  vụ/họp đồng

5
Sản piằấin» đích V I !  viễn thống, 
Internet

51 ( Glti tên dịch vụ) (S ừ  dụng ĐVT p h ù  h ợ p )

52 ( Ghi tên dịch vụ) (Sií dựng DVT phù hop)

6
Dịch vụ btrii cMnlì phục VK CO' 

quan Đảng, Nlìà nưở'
61 Dịch VI Biru gửi

62
Dịch vụ KT 1 theo độ khải: hỏa tốc, 
hẹn giờ Bưu gưi

63 DỊcli vụ KT ] theo dộ mật: A, B, c Bưu gữi
64 Dịch vụ khác Sử đụng DVT p h ù  hợp

7
Các sản phẫm, ì ĩkh  vu sự ĩiglìlêp 
TTTT khác

71 ( Ghi tên địch vự' (S ư  dụng Đ V T  phù h ợ p ) : .
72 ( Ghi tên dỊclì v\0 (Sử dụng ĐVT phù hợp)

■ ị . 1 I....
M . ĐẺ XUẮT KÉ HOẠCH; THỤC ĩiUPN GIAI ĐOẠN 2019-2021 (Mỗi năm lập 01 Biếu riêng theo mẫu ilưửi đây)

Mã
Ẩsô Tên Sản phẩm, dịch vụ ĐVT

Khối 
lượng 

thực hiện

Đối tượng
thu hưởng, 

phạm ví cung 
ứng dịch vụ

Tồng chi 
phí thực 
hiện (trđ)

Giá sản 
phẩm, 
dịch vụ

Nguồn tài chính đảm bảo

Doanh thu từ 
bán sản phẩm, 

dịch vụ cho
người

SD(không kể
thu từ quảng 

cáo, bản quyền)

Kinh phí thực hiện theo các phương thức)
■“ ■ Ị

GHI CHÚ (cấp 
quyết định 
bán sản ph: 

dịch vụ báo chí, 
xuất bản

Không sử 
dụng NSMN 
(Ghi rõ vào 
đòng tương 
ứng "Không 

sử 'dụng 
NSNN")

Sử dụng NSNN do cơ quan 
tài chính/chủ quản giao

Giao dự 
toán chi 
thường
xuyên
(trề)

Giao 
nhiệm vụ

(trđ)

Đặt hồng

Toàn bộ một
phần

Tỷ lệ (%) 
sử dụng 
MSNN

Do cơ quan 
chù quản/cơ 

quan cấp 
trên đặt 

hàng (trđ)

'Nhận đặt 
hàng từ cơ 
quan khác

(trổ)

1 2 3 4 5 ổ 7 8 9 10 11 12 Ĩ3 ĩ ĩ / i í 17
1 Nhóm sản phẩm, dịch vạ báo chí
11 Báo hình (chi tiết từng kênh) Giờ sx  chương trình



12 Báo nói (chi tiết từng kênh) Giờ SX chương trình
13 Báo In (chi íiếl từng tờ Số lượng phái hành
14 Báo điện tử (chi tiết từi Sổ tin bài đăng mới
15 T ạp  clìí in (chí tiết từng tạp chí) Số lượng phát hành

16 Tạp chí điện tử (chi tiết từng tạp chí) Số tin bài dăng mới
2 Sản phẩm, d ịc h  vụ cổ tính c ì iấ t  báo chí
21 Trang thông liu diện tủ Sổ tin bài đăng mới
22 Truyền thanh cấp huyện Số giờ SX tin, bài mới
23 Các ấn phẩm truyền thông khác (Sử đụng ĐVT phù hợp)

(chi tiết ấn phẩm )
. X u ấ t  bân phẩm

Xuất bản in (chi tiết tùng đầu sách) Sổ lượng phát hành

Sách điện từ (chi tiết từng đần. sách) Số lương phát hành
Sản p h àm * clịclì V» công nghê thông
tin

41 Dịch v ụ  t ư  V Sổ nhiệm vụ/hợp đồng
42 Dich vụ ứng đụng C N r Số nhiệm vụ/hợp đồng
43 Dịch vụ an toàn thông tin Số nhiệm VỊi/liợp đồng
44 Dịch vụ C N T T  kl Số nhiệm vụ/hợp đồng

5 Sản phẩm, dịch vụ viễn thông, 
In'

51 ( Ghi tên dịch VI í ) (Su dung ĐVT phù hop)
52 ( Ghi tên dịch vụ’; (Sử dụng ĐVT phù hợp)

6 Dich vu bưu chính phục vạ CO’ 
quan Đảng, N h à  lìirỗ*

61 Dịch ¥1 Bưu gửi

62
Dịch vụ KT 1 theo độ khẩn: hóa tốc, 
hẹn giờ Bưu gửi

63 Dịch vụ KT ! th eo  độ ' c Bưu gửi
64 D: Sứ đụng ĐVT phù họp

7
Các sản phám, dich vu sir Iiglỉiêp 
TTTT khác

71 ( Ghi tên dich vọ' (Sử đụng ĐVT phù họp)
72 ( Ghi tên địch vụ; (Sử dụng ĐVT phù hợp)

1


